
Nam Nữ

1 Lò Văn Khôm 1946 Thái Bản Ten -  Xã Nặm Lịch

2 Cà Văn Tượi 1950 Thái Lịch Tở - Xã Nặm Lịch

3 Mùa A Pó 1982 Mông Huổi Lướng - Xã Nặm Lịch

4 Chá Giống Thẹ 1964 Mông Pá Khôm - Xã Nặm Lịch

5 Chá Súa Sùng 1961 Mông Thẳm Phẳng - Xã Nặm Lịch

6 Lường Văn Tiêng 1961 Thái Lịch Nưa - Xã Nặm Lịch

7 Cà Văn Diên 1951 Thái Lịch Cang - Xã Nặm Lịch

8 Tòng Văn Xuân 1959 Thái Món Hà - Xã Xuân Lao

9 Lò Văn Hóa 1963 Thái Pháy Váng - Xã Xuân Lao

10 Lường Văn Tún 1960 Thái Co Muông - Xã Xuân lao

11 Vàng Chứ Mua 1962 Mông Phiêng lao - Xã Xuân lao

12 Lường Văn Khứ 1965 Thái Bản Khén - Xã Xuân Lao

13 Lò Văn Linh 1958 Thái Co Hón - Xã Xuân Lao

14 Quàng Văn Sỹ 1964 Thái Bản Pí - Xã Xuân Lao

15 Sùng Pá Di 1966 Mông Chùa Sấu - Xã Xuân Lao
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16 Lò Văn Pó 1950 Thái Bản Lao - Xã Xuân Lao

17 Vàng Giống Sếnh 1978 Mông Thẳm Tọ - Xã Xuân Lao

18 Lường Văn Kỵ 1960 Thái Bản Hua Nguống - Xã Ẳng Cang

19 Lù Văn Nụi 1960 Thái Bản Huổi Sứa  - Xã Ẳng Cang

20 Cà Văn Thời 1968 Thái Bản Noong Háng  - Xã Ẳng Cang

21 Lò Văn Bạn 1969 Thái Bản Hồng Sọt  - Xã Ẳng Cang

22 Lò Văn Hịa 1960 Thái bản Cói Bánh - Xã Ẳng Cang

23 Lò Văn Biên 1968 Thái bản Co En - Xã Ẳng Cang

24 Sùng Sái Hờ 1974 Mông Bản Pú Cai - Xã Ẳng Cang

25 Thào Chứ Thái 1968 Mông Bản Pú Khớ - Xã Ẳng Cang

26 Vừ Nhìa Dế 1962 Mông Bản Hua Nặm - Xã Ẳng Cang

27 Hờ Dúa Dế 1959 Mông Bản Pú Súa - Xã Ẳng Cang

28 Tòng Văn Chủ 1961 Thái Bản Hua Ná, Xã Mường Lạn

29 Lò Văn Cương 1965 Thái Bản Xuân Lứa, Xã Mường Lạn

30 Lò Văn Hà 1962 Thái Bản Nhộp, Xã Mường Lạn

31 Lò Văn Mưu 1969 Thái Bản Co Sản, Xã Mường Lạn

32 Lò Văn Trương 1980 Thái Bản Huổi Lỵ, Xã Mường Lạn

33 Lù Văn Bóng 1955
Khơ
Mú

Bản Pá Nặm, Xã Mường Lạn



34 Quàng Văn Cá 1960 Khơ mú Tọ Cuông - Xã Ẳng Tở

35 Lò Văn Thắng 1972 Khơ mú Cha Cuông - Xã Ẳng Tở

36 Ngyễn Thị Hồng 1950 Kinh Bua 1 - Xã Ẳng Tở

37 Hờ A Páo 1975 Mông Huổi Chỏn - Xã Ẳng Tở

38 Lý A Cá 1960 Mông Huổi Châng - Xã Ẳng Tở

39 Lường Văn Quyết 1976 Thái Co Có - Xã Ẳng Tở

40 Nguyễn Văn Thoan 1976 Kinh Huổi Hỏm - Xã Ẳng Tở

41 Vàng A Lử 1981 Mông Huổi Háo - Xã Ẳng Tở

42 Lò Văn Nọi 1977 Thái Bản Tọ - Xã Ẳng Tở

43 Giàng A Của 1980 Mông Thộ Lộ  - Xã Ẳng Tở

44 Lò Văn Toàn 1955 Thái Bản Na Luông - Xã Ẳng Nưa

45 Lò Văn Đưa 1966 Thái Bản Tin Tốc - Xã Ẳng Nưa

46 Lù Văn Thiện 1954 Thái Bản Bó Mạy - Xã Ẳng Nưa

47 Quàng Văn Tấn 1957 Thái Bản Củ - Xã Ẳng Nưa

48 Quàng Văn Thưởng 1949 Thái Bản Co Hắm - Xã Ẳng Nưa

49 Lý A Khứ 1950 Mông Bản Tát Hẹ - Xã Ẳng Nưa

50 Lò Văn Sinh 1946 Thái Bản Co Sáng- Xã Ẳng Nưa

51 Lò Thị Pản 1961 thái Bản Cang - Xã Ẳng Nưa



52  Lý A Lệnh 1964  Mông  Bản Nặm Chan II - Xã Mường Đăng

53  Lý A Chỉnh 1956 Mông Bản Nặm Chan I  - Xã Mường Đăng

54  Giàng A Páo 1971 Mông Bản Nặm Pọng  - Xã Mường Đăng

55  Lường Văn Huôm 1960 Thái Bản Ban - Xã Mường Đăng

56  Bạc Cầm Kiến 1963 Thái Bản Xôm - Xã Mường Đăng

57  Lò Văn Ọi 1964 Thái Bản Thái - Xã Mường Đăng

58  Lường Văn Ánh 1945 Thái Bản Co Pháy - Xã Mường Đăng

59 Lò Văn Tiến 1960 Thái Bản Búng - Xã Búng Lao

60 Lường Văn Túng 1957 Thái Nà Lấu - Xã Búng Lao

61 Lò Văn Tâm 1968 Thái Hồng Sọt - Xã Búng Lao

62 Lò Văn Hóa 1971 Thái Pá Tong - Xã Búng Lao

63 Ngô Quang Tất 1958 Kinh Bản Chợ - Xã Búng Lao

64 Và A Sềnh 1976 Mông Pú Nen - Xã Búng Lao

65 Bạc Cầm Phiu 1966 Thái Nà Dên - Xã Búng Lao

66 Vàng A Chía 1979 Mông Pá Sáng - Xã Búng Lao

67 Lường Văn Doan 1960 Thái Xuân Món - Xã Búng Lao

68 Giàng Chứ Vàng 1963 Mông Kéo Nánh - Búng Lao

69 Quàng Văn Sinh 1973 K'Mú Huổi Cắm - Xã Búng Lao



70 Tòng Văn Xiến 1962 Thái Bản Sẳng, xã Ngối Cáy

71 Lò Văn Tỉnh 1963 Thái Bản Nong, xã Ngối Cáy

72 Mùa A Chư 1972 Mông Bản Nặm Cứm, xã Ngối cáy

73 Bạc Cầm Hải 1962 Thái Bản Co Hắm, xã Ngối Cáy

74 Lò Văn Chựa 1948 Thái Bản Cáy, xã Ngối Cáy

75 Lò Văn Giót 1954 Thái Bản Xuân Ban, Xã Ngối Cáy

Ghi chú: Danh sách người có uy tín theo Quyế̗t điṇh sô̗ 2068/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh Điện Biến
về phế duyệt danh sách đưa ra, thay thế khỏi và bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
trến điạ bàn tỉnh Điện Biến năm 2024.
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